
Học tập Rèn luyện ĐTBm DT

1 Nguyễn Văn Đại 20/11/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 9,3 Toán

2 Lê Văn Thành 16/10/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Tốt Khá 8,8 Toán

3 Trần Thị Tố Trinh 20/02/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 9,3 Toán

4 Nguyễn Thị Hồng Nhi 25/05/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 9,3 Toán

5 Lê Như Ngọc 22/01/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 9,3 Toán

6 Nguyễn Trần Thu Ngân 03/05/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 9,3 Toán

7 Phạm Thị Mai Hậu 17/03/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Tốt Khá 8,0 Toán

8 Thới Nguyễn Thục Đoan 18/11/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,7 Ngữ văn

9 Bùi Võ Văn Bình 17/04/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 7,7 Ngữ văn

10 Nguyễn Hải Dương 03/01/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,1 Ngữ văn

11 Nguyễn Viết Khiêm 02/05/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 9,3 Tiếng Anh

12 Nguyễn Hoàng Long 17/08/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,2 Tiếng Anh

13 Châu Nguyễn Quỳnh Na 02/11/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,4 Tiếng Anh

14 Nguyễn Hồng Tuệ Uyên 20/06/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 9,0 Tiếng Anh

15 Châu Phước Việt Khoa 28/05/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,0 KHTN (Hóa)

16 Lê Tấn Tình 01/01/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Đạt 7,0 KHTN (Hóa)

17 Châu Phước Được 24/02/2011 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Đạt 7,0 KHTN (Hóa)

18 Nguyễn Quy 09/08/2021 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Đạt 6,9 KHTN (Hóa)
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19 Trần Quỳnh Thư 19/08/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 8,0 LS&ĐL (Địa)

20 Võ Phạm Đài Trang 08/09/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,0 LS&ĐL (Địa)

21 Phạm Thị Thanh Trúc 22/03/2011 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Tốt Tốt 8,5 LS&ĐL (Sử)

Danh sách này có 21 (Hai mươi mốt)  thí sinh. Bình Chương, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG

Đặng ĐạmVõ Hoàng Chương
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